
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DO UBND XÃ ĐĂK PLÔ QUẢN LÝ

PHỤ LỤC 01. BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG VÀ DIỆN TÍCH, BIỆN PHÁP TƯỚI, TIÊU ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI
VỤ ĐÔNG XUÂN GIAI ĐOẠN 2026-2030
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1 Vụ Đông xuân 968.900
1 A Mơ Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.200 x
2 A Ngơn Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
3 A Hoa Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
4 Y Thơm Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
5 A Thâm Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
6 A Thi Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.200 x
7 A Mỹ Thuỷ lợi Đăk Blô 1 2.000 x
8 A Hiệp Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
9 A Rol Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
10 A Lương Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
11 A Gương Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
12 A Thiển Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
13 A Hiệu Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.200 x
14 A Hiếu Thuỷ lợi Đăk Blô 1 2.000 x
15 A Vĩ Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
16 A Dem Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
17 A Yêu Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
18 Ngân Văn

Bách
Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
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19 A Hiển Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
20 A Đường Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.200 x
21 A Út Thuỷ lợi Đăk Blô 1 2.000 x
22 A Mỗi Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
23 A Hà Thuỷ lợi Đăk Blô 1 1.000 x
24 Y Lính Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
25 Y Nghệ Thuỷ lợi Đăk Blô 2 2.000 x
26 A Năm Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.200 x
27 A Vung Thuỷ lợi Đăk Blô 2 2.000 x
28 A Mưa Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
29 Y Chương Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
30 Y Thảo Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
31 Y Vụ Thuỷ lợi Đăk Blô 2 2.000 x
32 A Thợ Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.200 x
33 A Cho Thuỷ lợi Đăk Blô 2 2.000 x
34 Y Chin Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
35 A Huyết Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
36 A Ánh Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
37 A Việt Thuỷ lợi Đăk Blô 2 2.000 x
38 Thao Giêng Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.200 x
39 A Khol Thuỷ lợi Đăk Blô 2 2.000 x
40 A Giảng Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
41 A Chỗ Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
42 A Toàng Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
43 Y Ngơm Thuỷ lợi Đăk Blô 2 2.000 x
44 A Dét Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.200 x
45 Y Khoan Thuỷ lợi Đăk Blô 2 2.000 x
46 A Chợ Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
47 A Bia Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
48 A Khổ Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.200 x
49 A Dơ Thuỷ lợi Đăk Blô 2 2.000 x
50 A Vải Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
51 A Viễn Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
52 A Mộc Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
53 Y Vẻ Thuỷ lợi Đăk Blô 2 2.000 x
54 Y  Vác Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.200 x
55 Hoàng Văn Sỹ Thuỷ lợi Đăk Blô 2 2.000 x
56 A Nốp Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
57 A Ná Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
58 Y Nữa Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
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59 A Nia Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.500 x
60 A Dinh Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
61 A Broc Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
62 A Não Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
63 Y Manh Thuỷ lợi Đăk Blô 2 2.000 x
64 A Lếk Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.200 x
65 A Vũ Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
66 A Vân Thuỷ lợi Đăk Blô 2 1.000 x
67 A Ngựa Thuỷ lợi Đăk Pa 1.000 x
68 A Xung Thuỷ lợi Đăk Pa 2.000 x
69 A Tỉnh Thuỷ lợi Đăk Pa 1.200 x
70 A Tim Thuỷ lợi Đăk Pa 1.000 x
71 A Chiến Thuỷ lợi Đăk Pa 1.000 x
72 Y Ngheo Thuỷ lợi Đăk Pa 1.000 x
73 A Chi Thuỷ lợi Đăk Pa 2.000 x
74 A Ing Thuỷ lợi Đăk Pa 1.200 x
75 A Bưởi Thuỷ lợi Đăk Pa 1.000 x
76 A Nâu Thuỷ lợi Đăk Pa 1.000 x
77 A Van Thuỷ lợi Đăk Pa 1.000 x
78 A Gã Thuỷ lợi Đăk Pa 2.000 x
79 A Đỡ Thuỷ lợi Đăk Pa 1.200 x
80 A Đẫy Thuỷ lợi Đăk Pa 1.000 x
81 A Mer Thuỷ lợi Đăk Pa 1.000 x
82 A Diu Thuỷ lợi Đăk Nrol 1.000 x
83 A Dảm Thuỷ lợi Đăk Nrol 2.000 x
84 A Mon Thuỷ lợi Đăk Nrol 1.200 x
85 A Dăm Thuỷ lợi Đăk Nrol 1.000 x
86 A Xú Thuỷ lợi Đăk Nrol 1.000 x
87 Y Veo Thuỷ lợi Đăk Nrol 1.000 x
88 A Thia Thuỷ lợi Đăk Nrol 2.000 x
89 A Lai Thuỷ lợi Đăk Nrol 1.200 x
90 A Liên(T) Thuỷ lợi Đăk Nrol 1.000 x
91 A Dôn Thuỷ lợi Đăk Nrol 1.000 x
92 A Diếc Thuỷ lợi Đăk Nrol 1.000 x
93 A Xi Thuỷ lợi Đăk Nrol 2.000 x
94 A Dô Thuỷ lợi Đăk Pam

2
2.000 x

95 A Ting Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.000 x
96 A Mối Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.200 x
97 A Ăm Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.000 x
98 A Thím Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.200 x

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



99 A Pho Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.000 x
100 A Tàng Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.200 x
101 A Nhác Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.000 x
102 A Thay Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.200 x
103 A Thẳng Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.000 x
104 A Út Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.200 x
105 A Tông Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.000 x
106 A ảm Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.200 x
107 A Liêu Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.000 x
108 A Câm Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.200 x
109 Y Dén Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.000 x
110 A Chóc Thuỷ lợi Đăk Pam 2 1.500 x
111 A Kênh Thuỷ lợi Đăk Pam 2 3.000 x
112 A Xiu Thuỷ lợi Đăk Dót 2.000 x
113 A Ngui Thuỷ lợi Đăk Dót 1.700 x
114 A Nghia Thuỷ lợi Đăk Dót 1.500 x
115 A Yêu Thuỷ lợi Đăk Dót 3.000 x
116 A Xiêng Thuỷ lợi Đăk Dót 2.000 x
117 A Dong Thuỷ lợi Đăk Dót 2.000 x
118 A Ngẳm Thuỷ lợi Đăk Dót 1.000 x
119 A Hiệu Thuỷ lợi Đăk Dót 1.000 x
120 A Bỉ Thuỷ lợi Đăk Dót 1.300 x
121 A Nhại Thuỷ lợi Đăk Dót 2.000 x

122 A Bin Công trình thôn
Róoc Mẹt 1.300 x

123 A Điểm Công trình thôn
Róoc Mẹt 2.000 x

124 A Bring Công trình thôn
Róoc Mẹt 1.300 x

125 A Cảnh Công trình thôn
Róoc Mẹt 2.000 x

126 A Lã Công trình thôn
Róoc Mẹt 1.300 x

127 A Tra Công trình thôn
Róoc Mẹt 2.000 x

128 A Nhôm Công trình thôn
Róoc Mẹt 1.300 x

129 A Klởi Công trình thôn
Róoc Mẹt 2.000 x
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130 A Chẻ Công trình thôn
Róoc Mẹt 1.300 x

131 A Khe Công trình thôn
Róoc Mẹt 2.000 x

132 A Tung Công trình thôn
Róoc Mẹt 1.300 x

133 A Điếm Công trình thôn
Róoc Mẹt 2.000 x

134 A Nhòi Công trình thôn
Róoc Mẹt 1.300 x

135 A Bim Công trình thôn
Róoc Mẹt 2.000 x

136 Y Thinh Công trình thôn
Róoc Mẹt 1.300 x

137 A Voi Công trình thôn
Róoc Mẹt 2.000 x

138 A Ngao Công trình thôn
Róoc Mẹt 1.300 x

139 A Brong Công trình thôn
Róoc Mẹt 2.000 x

140 A Bring Công trình thôn
Róoc Mẹt 1.300 x

141 A Phai Công trình thôn
Róoc Mẹt 2.000 x

142 A Din Công trình Đăk Lô 2.000 x
143 A Chang Công trình Đăk Lô 1.300 x
144 A Tư Công trình Đăk Lô 2.000 x
145 A Dên Công trình Đăk Lô 2.000 x
146 A Bên Công trình Đăk Lô 2.000 x
147 A Nu Công trình Đăk Lô 2.000 x
148 A Tẩy Công trình Đăk Lô 2.000 x
149 A Blen Công trình Đăk Lô 1.000 x

150 A Bình Công trình Róoc
Nầm1 1.000 x

151 Y Thẩy Công trình Róoc
Nầm1 1.000 x

152 A Lương Công trình Róoc
Nầm1 1.000 x

153 A Tác Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x
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154 A Nghị Công trình Róoc
Nầm1 1.200 x

155 A Tim Công trình Róoc
Nầm1 1.000 x

156 A Bảy Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

157 A Bim Công trình Róoc
Nầm1 1.200 x

158 A Nơi Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

159 A Thun Công trình Róoc
Nầm1 1.000 x

160 A Tung Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

161 A Bo Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

162 A Tinh Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

163 Y Đan Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

164 A Khen Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

165 A Nhai Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

166 Y Chải Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

167 A Tê Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

168 Y La Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

169 A Hùng Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

170 A Nhinh Công trình Róoc
Nầm1 1.000 x

171 A Bảo Công trình Róoc
Nầm1 2.000 x

172 A Lý Công trình Róoc
Nầm1 1.500 x

173 A Kỳ (A) Công trình Róoc
Nầm1 1.000 x
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174 A Nghiếu
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

175 A Long
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

176 A Nhinh
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

177 Y Nhít
Công trình Róoc

Nầm2 1.000 x

178 A Bo
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

179 A Tinh
Công trình Róoc

Nầm2 1.500 x

180 A Lai
Công trình Róoc

Nầm2 1.000 x

181 Y Pia
Công trình Róoc

Nầm2 1.300 x

182 Y Den
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

183 Y Đan
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

184 A Téng
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

185 Y Chải
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

186 A Ba
Công trình Róoc

Nầm2 1.500 x
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187 A Vại
Công trình Róoc

Nầm2 1.500 x

188 A Bình
Công trình Róoc

Nầm2 1.500 x

189 A Thiêng
Công trình Róoc

Nầm2 1.500 x

190 A Tác
Công trình Róoc

Nầm2 1.500 x

191 A Mơ
Công trình Róoc

Nầm2 1.300 x

192 A Bảo
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

193 A Lý
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

194 A Đẩn
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

195 Y Nốt
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

196 A Den
Công trình Róoc

Nầm2 1.500 x

197 A Kim
Công trình Róoc

Nầm2 1.300 x

198 A Bửa
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

199 A Bon
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x
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200 A Tê
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

201 A Nơi
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

202 A Phe
Công trình Róoc

Nầm2 1.500 x

203 A Ngó
Công trình Róoc

Nầm2 1.300 x

204 A Thun
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

205 A Kiên
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

206 A Tung
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

207 A Móp
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

208 A Hiện
Công trình Róoc

Nầm2 1.500 x

209 A Nghi
Công trình Róoc

Nầm2 1.000 x

210 A Nhai
Công trình Róoc

Nầm2 2.000 x

211
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

212 A Binh
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x
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213 A Thiêng
Công trình Róoc

Nầm 3 1.500 x

214 A Tác 
Công trình Róoc

Nầm 3 1.000 x

215 A Nghi
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

216 A Đen 
Công trình Róoc

Nầm 3 1.000 x

217 A Kim 
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

218 A Bản 
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

219 A Ba 
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

220 Y Bay
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

221 A Nơi
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

222 A Kiên
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

223 A Lai
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

224 Y Den
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

225 A Kheng
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x
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226 Y La 
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

227 A Bảy 
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

228 A Thin
Công trình Róoc

Nầm 3 2.000 x

229 A Leo Công trình Đăk
Rắc 2.000 x

230 A Hột Công trình Đăk Rắc 1.000 x
231 A Linh Công trình Đăk Rắc 1.500 x
232 A Vẵm Công trình Đăk Rắc 2.000 x
233 A Chơ Công trình Đăk Rắc 1.000 x
234 A Nổi Công trình Đăk Rắc 2.000 x
235 A Hoại Công trình Đăk Rắc 1.000 x
236 A Đang Công trình Đăk Rắc 1.500 x
237 A Gôi Công trình Đăk Rắc 2.000 x
238 A Thân Công trình Đăk Rắc 1.000 x
239 A Dao Công trình Đăk Rắc 2.000 x
240 A Khánh Công trình Đăk Rắc 1.000 x
241 A Che Công trình Đăk Rắc 1.500 x
242 A Méo Công trình Đăk Rắc 2.000 x
243 A Thửa Công trình Đăk Rắc 1.000 x
244 A Thừa Công trình Đăk Rắc 2.000 x
245 A Chẵn Công trình Đăk Rắc 1.000 x
246 A Tháng Công trình Đăk Rắc 1.500 x
247 A Viên Công trình Đăk Rắc 2.000 x
248 A Tơn Công trình Đăk Rắc 1.000 x
249 A Lơi Công trình Đăk Rắc 1.200 x
250 A Húi Công trình Đăk Rắc 1.000 x
251 A Hại Công trình Đăk Rắc 1.500 x
252 A Liếu Công trình Đăk Rắc 2.000 x
253 A Sáu Công trình Đăk Rắc 1.000 x
254 A Yên Công trình Đăk Rắc 1.200 x
255 A Thơn Công trình Đăk Rắc 1.000 x
256 A Tương Công trình Đăk Rắc 1.500 x
257 A Gay Công trình Đăk Rắc 2.000 x
258 A May Công trình Đăk Rắc 1.000 x
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259 A Trảy Công trình Đăk Rắc 1.200 x
260 A Díp Công trình Đăk Rắc 1.000 x
261 A Thẻ Công trình Đăk Rắc 1.000 x
262 A Phình Công trình Đăk Rắc 1.000 x
263 A Thiếc Công trình Đăk Rắc 1.000 x
264 Y Thung Công trình Đăk Rắc 1.000 x
265 A Tiêm Công trình Đăk Rắc 1.000 x
266 A Thấm Công trình Đăk Rắc 1.000 x
267 A Hậu Công trình Đăk Rắc 1.000 x
268 Y Hơi Công trình Đăk Rắc 1.000 x
269 A Gâm Công trình Đăk Rắc 1.000 x

270 A Đinh Công trình Đăk
Lút 2 1.200 x

271 A Mo Công trình Đăk Lút
2 1.500 x

272 A Khu Công trình Đăk Lút
2 2.000 x

273 A Sự Công trình Đăk Lút
2 1.000 x

274 A Mra Công trình Đăk Lút
2 2.000 x

275 A Hoán Công trình Đăk Lút
2 1.000 x

276 A Vêr Công trình Đăk Lút
2 1.000 x

277 A Thắng Công trình Đăk Lút
2 1.500 x

278 A Vưng Công trình Đăk Lút
2 1.200 x

279 Y Lét Công trình Đăk Lút
2 1.500 x

280 Y Liên Công trình Đăk Lút
2 2.000 x

281 A Rốp Công trình Đăk Lút
2 1.000 x

282 A Đít Công trình Đăk Lút
2 2.000 x

283 A Em Công trình Đăk Lút
2 1.000 x

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



284 A Giáp Công trình Đăk Lút
2 1.000 x

285 A Hai Công trình Đăk Lút
2 1.500 x

286 A Réc Công trình Đăk Lút
2 1.200 x

287 A Miếu Công trình Đăk Lút
2 1.500 x

288 A Huấn Công trình Đăk Lút
2 2.000 x

289 A Thống Công trình Đăk Lút
2 1.000 x

290 A Thôn Công trình Đăk Lút
2 2.000 x

291 A Dor Công trình Đăk Lút
2 1.000 x

292 A Thiệp Công trình Đăk Lút
2 1.000 x

293 A Bèo Công trình Đăk Lút
2 1.500 x

294 A Bách Công trình Đăk Lút
2 1.200 x

295 A Mân Công trình Đăk Lút
2 1.500 x

296 A Vi Công trình Đăk Lút
2 2.000 x

297 Y Bàn Công trình Đăk Lút
2 1.000 x

298 A Xắm Công trình Đăk Lút
2 2.000 x

299 A Đít Công trình Đăk Lút
2 1.000 x

300 A Ngũn Công trình Đăk Lút
2 1.000 x

301 A Tuân Công trình Đăk
Roi 1 1.500 x

302 A Lanh Công trình Đăk Roi
1 2.000 x

303 A Vểu Công trình Đăk Roi
1 1.500 x
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304 Y Blếp Công trình Đăk Roi
1 2.000 x

305 A Kham Công trình Đăk Roi
1 1.500 x

306 Y Mị Công trình Đăk Roi
1 2.000 x

307 A Chớt Công trình Đăk Roi
1 1.500 x

308 A Đát Công trình Đăk Roi
1 2.000 x

309 A Trơn Công trình Đăk Roi
1 1.500 x

310 Y Thả Công trình Đăk Roi
1 2.000 x

311 A Mân Công trình Đăk Roi
1 1.500 x

312 Y Hiêng Công trình Đăk Roi
1 2.000 x

313 Y Nhun Công trình Đăk Roi
1 1.500 x

314 A Hà Công trình Đăk Roi
1 2.000 x

315 Y Nhíp Công trình Đăk Roi
1 1.500 x

316 A Qúy Công trình Đăk Roi
1 2.000 x

317 A Thơm Công trình Đăk Roi
1 1.500 x

318 A Vớt Công trình Đăk
Roi 3 2.000 x

319 A Ngao Công trình Đăk Roi
3 1.500 x

320 A Gôn Công trình Đăk Roi
3 2.000 x

321 A Phôn Công trình Đăk Roi
3 1.500 x

322 A Hiến Công trình Đăk Roi
3 2.000 x

323 Y Học Công trình Đăk Roi
3 1.500 x

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



324 Y Mít Công trình Đăk Roi
3 2.000 x

325 Y Măng Công trình Đăk Roi
3 1.500 x

326 A Trà Công trình Đăk Roi
3 2.000 x

327 A Giảng Công trình Đăk Roi
3 1.500 x

328 A Thú Công trình Đăk Roi
3 2.000 x

329 A Thui Công trình Đăk Roi
3 1.500 x

330 A Bẩm Công trình Đăk Roi
3 2.000 x

331 A Díp Công trình Đăk Roi
3 1.500 x

332 Y Thả Công trình Đăk Roi
3 2.000 x

333 A Hôn Công trình Đăk Roi
3 1.500 x

334 Y Hơm Công trình Đăk Roi
3 2.000 x

335 A Thành 1 Công trình Đăk Roi
3 1.500 x

336 Y Nung Công trình Đăk Roi
3 2.000 x

337 Y Pẻo Công trình Đăk Đe 1.500 x
338 Y Phin Công trình Đăk Đe 2.000 x
339 A Pổm Công trình Đăk Đe 1.500 x
340 A Thẩy Công trình Đăk Đe 2.000 x
341 A Kẻn Công trình Đăk Đe 1.500 x
342 Y Thủa Công trình Đăk Đe 2.000 x
343 A Bủm Công trình Đăk Đe 1.500 x
344 A Nhê Công trình Đăk Đe 2.000 x
345 Y Mớ Công trình Đăk Đe 2.000 x
346 A Gun Công trình Đăk Đe 1.500 x
347 A Thành Công trình Đăk Đe 2.000 x
348 A Mun Công trình Đăk Đe 2.000 x
349 A Đun Công trình Đăk Đe 1.500 x
350 A Chính Công trình Đăk Đe 2.000 x
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351 A Páp Công trình Đăk
Bru 1.000 x

352 A Mũi Công trình Đăk Bru 1.000 x
353 A Pêm Công trình Đăk Bru 1.200 x
354 A Hải Công trình Đăk Bru 1.000 x
355 A Nhận Công trình Đăk Bru 1.000 x
356 A Đời Công trình Đăk Bru 2.000 x
357 A Khinh Công trình Đăk Bru 1.300 x
358 A Nhải Công trình Đăk Bru 1.500 x
359 A Khoa Công trình Đăk Bru 1.000 x
360 A Thân Công trình Đăk Bru 2.000 x
361 A Hùng Công trình Đăk Bru 1.000 x
362 Y Bủng Công trình Đăk Bru 2.000 x
363 A Kít Công trình Đăk Bru 1.000 x
364 A Nhen Công trình Đăk Bru 2.000 x
365 A Quyết Công trình Đăk Bru 1.000 x
366 A Liên Công trình Đăk Bru 2.000 x
367 A Thơ Công trình Đăk Bru 1.000 x
368 A Ngúng Công trình Đăk Bru 1.000 x
369 Y Nít Công trình Đăk Bru 1.000 x
370 A Tải Công trình Đăk Bru 1.000 x
371 A Tầu Công trình Đăk Bru 1.000 x
372 A Sát Công trình Đăk Bru 1.000 x
373 A Cô Công trình Đăk Bru x

374 A Cô Công trình Đăk
Lút 1 1.000 x

375 A Lai Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

376 A Phung Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

377 A Xang Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

378 A Bẩy Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

379 A Lan Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

380 Y Nhất Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

381 A Thi Công trình Đăk Lút
1 2.000 x
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382 A Hải Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

383 A Mai Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

384 A Pi Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

385 A Tây Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

386 A Met Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

387 Y Vững Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

388 A Ngáp Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

389 A Thương Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

390 A Tin Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

391 Y Bũng Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

392 A Dung Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

393 A Lả Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

394 A Kem Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

395 Y Chiêu Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

396 A Sát Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

397 A Nhát Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

398 Y Poáp Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

399 A Cu Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

400 Y Đội Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

401 A Sinh Công trình Đăk Lút
1 2.000 x
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402 Y Lỏ Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

403 A Vượng Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

404 Y Klúc Công trình Đăk Lút
1 1.300 x

405 A Kê Công trình Đăk Lút
1 1.500 x

406 A Kít Công trình Đăk Lút
1 1.000 x

407 A Ty Công trình Đăk Lút
1 2.000 x

408 A Khinh Công trình Đăk
Tôn 1.000 x

409 A Nhân Công trình Đăk Tôn 2.000 x
410 A Pheng Công trình Đăk Tôn 1.300 x
411 A Kệ Công trình Đăk Tôn 1.500 x
412 Y Lế Công trình Đăk Tôn 1.000 x
413 A Cu Công trình Đăk Tôn 2.000 x
414 A Pắp Công trình Đăk Tôn 2.000 x
415 Y Đôi Công trình Đăk Tôn 1.000 x
416 A Thỏ Công trình Đăk Tôn 2.000 x
417 Y Niêu Công trình Đăk Tôn 1.300 x
418 A Then Công trình Đăk Tôn 1.500 x
419 A  Mét Công trình Đăk Tôn 1.000 x
420 A Nao Công trình Đăk Tôn 2.000 x
421 A Lả Công trình Đăk Tôn 1.500 x
422 A Tả Công trình Đăk Tôn 1.000 x
423 Y Hiến Công trình Đăk Tôn 1.500 x
424 A Miên Công trình Đăk Tôn 1.000 x
425 A Thả Công trình Đăk Tôn 1.500 x
426 A Hiếu Công trình Đăk Tôn 1.000 x
427 A Tết Công trình Đăk Tôn 1.500 x
428 A Nang Công trình Đăk Tôn 1.000 x
429 A Dã Công trình Đăk Tôn 1.500 x
430 A Hải Công trình Đăk Tôn 1.000 x
431 A Sỹ Công trình Đăk Tôn 1.500 x
432 A Dao Công trình Đăk Tôn 1.000 x
433 A Trường Công trình Đăk Tôn 2.000 x
434 A Viên Công trình Đăk Tôn 1.500 x
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435 A Sông Công trình Đăk Tôn 1.000 x
436 A Hót Công trình Đăk Tôn 2.000 x
437 A Thơ Công trình Đăk Tôn 1.500 x
438 A Chin_ Công trình Đăk Tôn 1.000 x
439 A Thiêng Công trình Đăk Tôn 2.000 x
440 Y Phổi Công trình Đăk Tôn 2.000 x
441 A Tạc Công trình Đăk Cho 1.500 x
442 A Vác Công trình Đăk Cho 1.000 x
443 A Chu Công trình Đăk Cho 2.000 x
444 A Phương Công trình Đăk Cho 1.500 x
445 A Viết Công trình Đăk Cho 1.000 x
446 A Kinh Công trình Đăk Cho 2.000 x
447 A Thân Công trình Đăk Cho 1.500 x
448 A Kem Công trình Đăk Cho 1.000 x
449 A Tương Công trình Đăk Cho 2.000 x
450 A Hót Công trình Đăk Cho 1.500 x
451 A Tết Công trình Đăk Cho 1.000 x
452 A Tót Công trình Đăk Cho 2.000 x
453 A Cận Công trình Đăk Cho 1.500 x
454 A Kít Công trình Đăk Cho 2.000 x
455 A Điếu Công trình Đăk Cho 1.500 x
456 A Phong Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
457 A Phố Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
458 A Hai, Sương Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
459 A Hai, Nép Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
460 A Tỷ Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
461 Y Nung Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
462 Y Vung Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
463 A Hưng Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
464 A Hùng Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
465 Y Văn Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
466 A Hạnh Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
467 A Huỳnh Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
468 A Kính Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
469 A Quân Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
470 A Dai Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
471 A Mẹo Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
472 Y Krang Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
473 A Thiêng Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
474 A Cách Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
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475 A Ngay Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
476 A Đốc Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
477 A Thun Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
478 A Chao Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
479 A Trụt Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
480 Y Thỏ Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
481 A Huấn Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
482 A Thợ Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
483 A Thái Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
484 A Diệp Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
485 A Viêu Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
486 A Hòa Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
487 A Hiếu Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
488 A Biên Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
489 A Rai Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
490 Y Hiền Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
491 A Chát Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
492 A Ly Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
493 A Sen Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
494 Y Lết Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
495 A Rả Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
496 A Gia Thủy lợi Đăk Lúc 1 2.000 x
497 Y Ắp Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.500 x
498 A Nhị Thủy lợi Đăk Lúc 1 2.000 x
499 A Tinh Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.500 x
500 A Hậu Thủy lợi Đăk Lúc 1 2.000 x
501 A Bác Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.500 x
502 Y Nhớ Thủy lợi Đăk Lúc 1 2.000 x
503 Y Thế Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.500 x
504 Y Hoài Thủy lợi Đăk Lúc 1 2.000 x
505 Y Hanh Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.500 x
506 A Thiu Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.000 x
507 A Hiểu Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.500 x
508 A Tâm Thủy lợi Đăk Lúc 2 1.200 x
509 A Xanh Thủy lợi Đăk Lúc 2 1.500 x
510 A Cháy Thủy lợi Đăk Lúc 2 2.000 x
511 A Hải Thủy lợi Đăk Lúc 2 1.000 x
512 A Phong Thủy lợi Đăk Lúc 2 2.000 x
513 Y Tà Thủy lợi Đăk Lúc 2 1.000 x
514 A Thun Thủy lợi Đăk Lúc 2 1.000 x
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515 A Khan Thủy lợi Đăk Lúc 2 1.500 x
516 A Liểu Thủy lợi Đăk Lăng 2.000 x
517 A Bán Thủy lợi Đăk Lăng 1.000 x
518 A Nhếp Thủy lợi Đăk Lăng 1.500 x
519 Y   Thế Thủy lợi Đăk Lăng 2.000 x
520 A Thạt Thủy lợi Đăk Lăng 1.400 x
521 A Meng Thủy lợi Đăk Lăng 1.000 x
522 A Lông Thủy lợi Đăk Lăng 2.000 x
523 A Bác Thủy lợi Đăk Lăng 1.400 x
524 A Lơng Thủy lợi Đăk Lăng 1.000 x
525 A Thuật Thủy lợi Đăk Lăng 2.000 x
526 A Xuân Thủy lợi Đăk Lăng 1.400 x
527 A Khan Thủy lợi Đăk Lăng 1.000 x
528 Y Chép Thủy lợi Đăk Lăng 1.000 x
529 Y Ác Thủy lợi Đăk Lăng 1.000 x
530 A Phin Thủy lợi Đăk Lăng 2.000 x
531 A Tiên Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
532 A Ngoong Thủy lợi Đăk EI 1.200 x
533 Y Ba Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
534 A Áo Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
535 Y Nhái Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
536 A Quang Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
537 A Thiết Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
538 A Ngột Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
539 A Phác Thủy lợi Đăk EI 1.200 x
540 A Thoan Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
541 A Khu Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
542 Y Ving Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
543 A Nọc Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
544 Y Ngôi Đập Đăk Reo 1.000,00 x
545 A Thiên Đập Đăk Reo 1.000,00 x
546 A Thừa Đập Đăk Reo 1.000,00 x
547 A Tháp Đập Đăk Reo 1.000,00 x
548 A Thang Đập Đăk Reo 1.000,00 x
549 Y Ha Đập Đăk Reo 1.000,00 x
550  A Nhéo Đập Đăk Reo 1.000,00 x
551 A Thung Đập Đăk Reo 1.000,00 x
552 A Biêng Đập Đăk Reo 1.000,00 x
553 A Nháo Đập Đăk Reo 1.000,00 x
554 A Phở Đập Đăk Reo 1.200,00 x
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555 A Nghiêng Đập Đăk Reo 1.100,00 x
556 A Ngủi Đập Đăk Reo 1.000,00 x
557 A Ngãi Đập Đăk Reo 1.000,00 x
558 A Ngoong Đập Đăk Reo 1.000,00 x
559 A Nhoa Đập Thủy lợi Đăk Cho 2.000 x
560 A Thạch Đập Thủy lợi Đăk Cho 4.000 x
561 Y Thâm Đập Thủy lợi Đăk Cho 1.000 x
562 A Chưng Đập Thủy lợi Đăk Cho 1.000 x
563 A Chin_ Đập Thủy lợi Đăk Cho 3.000 x
564 A Thuật Đập Thủy lợi Đăk Cho 1.000 x
565 Y Thắm Đập Thủy lợi Đăk Cho 1.000 x
566 Y Hợp Đập Thủy lợi Đăk Cho 2.000 x
567 A Tên Đập Thủy lợi Đăk Cho 2.000 x
568 A Phơi Đập Thủy lợi Đăk Cho 5.000 x
569 A Thân Đập Thủy lợi Đăk Cho 2.000 x
570 Y Via Đập Thủy lợi Đăk Cho 1.000 x
571 A Thoan Công trình Đăk Trang 3.000
572 A Mai Công trình Đăk Trang 1.000
573 Y Phơi Công trình Đăk Trang 1.000 x
574 Y Bam Công trình Đăk Trang 6.000 x
575 A Pan Công trình Đăk Trang 2.000 x
576 Y Thải Công trình Đăk Trang 3.000 x
577 A Thướng Công trình Đăk Trang 3.000 x
578 A Đên Công trình Đăk Trang 4.000 x
579 A Rom Công trình Đăk Trang 4.000 x
580 Y Min Công trình Đăk Trang 7.000 x
581 A Thông Công trình Đăk Trang 1.000 x
582 Y Thím Công trình Đăk Trang 1.500 x
583 A Ngái Công trình Đăk Trang 4.000 x
584 Y Nhơn Công trình Đăk Trang 7.000 x
585 A Kiên Công trình Đăk Trang 500 x
586 A Xôm Công trình Đăk Trang 2.000 x
587 Y Vả Công trình Đăk Trang 5.000 x
588 Y Dơn Công trình Đăk Trang 1.000 x
589 A Nga Công trình Đăk Trang 1.000 x
590 Y Bế Công trình Đăk Trang 2.000 x
591 A Dương Công trình Đăk Trang 7.000 x
592 A Vương Công trình Đăk Trang 2.000 x
593 A Lưa Công trình Đăk Trang 2.000 x
594 Y Rốt Công trình Đăk Trang 1.500 x

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



595 A Thạch Đập Đăk Chè 3.000 x
596 A Việt Đập Đăk Chè 5.000 x
597 Y Thăm Đập Đăk Chè 1.000 x
598 A Tên Đập Đăk Chè 1.000 x
599 A Manh Đập Đăk Chè 5.000 x
600 Y Gớ Đập Đăk Chè 5.000 x
601 A Chưng Đập Đăk Chè 3.000 x
602 A Chải Đập Đăk Chè 3.000 x
603 A Thảm Đập Đăk Chè 2.000 x
604 Y Via Đập Đăk Chè 2.000 x
605 Y Phơi Đập Đăk Chè 2.000 x
606 A Thiên Đập Đăk Chè 4.000 x
607 A Nghen Đập Đăk Chè 1.000 x
608 A Mêr Đập Đăk Chè 2.000 x
609 A Dao Đập Đăk Chè 3.000 x
610 A Lớ Đập Đăk Chè 2.000 x

          Người lập
PHÒNG KINH TẾ

(Ký tên , đóng dấu )

ĐăkPlô, ngày …..tháng …… năm 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK PLÔ

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

A Duy Khánh

(Nhân viên phụ trách thủy lợi
của Tổ chức thủy lợi cơ sở)

A Kênh 
A Duy Khánh 

 Hoàng Văn Bản 
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CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DO UBND XÃ ĐĂK PLÔ QUẢN LÝ
PHỤ LỤC 01. BẢNG KÊ ĐỐI TƯỢNG VÀ DIỆN TÍCH, BIỆN PHÁP TƯỚI, TIÊU ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI VỤ

HÈ THU GIAI ĐOẠN 2026-2030

TT
Hộ gia
đình, cá

nhân

Bản đồ địa chính

Tên công trình cấp
nước (HCN, đập

dâng, trạm bơm,...)

TỔNG
DIỆN

TÍCH (M2)

DIỆN TÍCH TRỒNG LÚA (M2) DIỆN TÍCH TRỒNG RAU, MÀU, CÂY
CÔNG NGHIỆP…. (M2)

Ký xác
nhận của
đại diện
hộ gia

đình, cá
nhân

Tổng diện
tích lúa

Tưới tiêu bằng
trọng lực

Tưới tiêu bằng
 động lực

Tưới tiêu bằng
trọng lực kết hợp

động lực Tổng
diện
tích
rau,
màu,
CNN

Tưới tiêu bằng
 trọng lực

Tưới bằng động
lực

Số tờ
bản
đồ

Số
thửa

Diện
tích
thửa
(m2)

Chủ
độn
g

Chủ
độn
g

một
phầ
n

Tạo
ngu
ồn

Chủ
độn
g

Chủ
động
một
phần

Tạo
nguồ

n

Chủ
động

Chủ
động
một
phần

Tạo
ngu
ồn

Ch
ủ

độn
g

Chủ
động
một
phần

Tạo
ngu
ồn

Chủ
độn
g

Chủ
động
một
phần

Tạo
nguồ

n

1 2 3 4 5 6 7
(=8+18)

8
(=9+...+17) 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18
(=19+...

+24)
19 20 21 22 23 24 25

1 Vụ hè Thu 502.300
1 A Leo Công trình Đăk Rắc 2.000 x
2 A Hột Công trình Đăk Rắc 1.000 x
3 A Linh Công trình Đăk Rắc 1.500 x
4 A Vẵm Công trình Đăk Rắc 2.000 x
5 A Chơ Công trình Đăk Rắc 1.000 x
6 A Nổi Công trình Đăk Rắc 2.000 x
7 A Hoại Công trình Đăk Rắc 1.000 x
8 A Đang Công trình Đăk Rắc 1.500 x
9 A Gôi Công trình Đăk Rắc 2.000 x

10 A Thân Công trình Đăk Rắc 1.000 x
11 A Dao Công trình Đăk Rắc 2.000 x
12 A Khánh Công trình Đăk Rắc 1.000 x
13 A Che Công trình Đăk Rắc 1.500 x
14 A Méo Công trình Đăk Rắc 2.000 x
15 A Thửa Công trình Đăk Rắc 1.000 x
16 A Thừa Công trình Đăk Rắc 2.000 x
17 A Chẵn Công trình Đăk Rắc 1.000 x
18 A Tháng Công trình Đăk Rắc 1.500 x
19 A Viên Công trình Đăk Rắc 2.000 x
20 A Tơn Công trình Đăk Rắc 1.000 x
21 A Lơi Công trình Đăk Rắc 1.200 x
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22 A Húi Công trình Đăk Rắc 1.000 x
23 A Hại Công trình Đăk Rắc 1.500 x
24 A Liếu Công trình Đăk Rắc 2.000 x
25 A Sáu Công trình Đăk Rắc 1.000 x
26 A Yên Công trình Đăk Rắc 1.200 x
27 A Thơn Công trình Đăk Rắc 1.000 x
28 A Tương Công trình Đăk Rắc 1.500 x
29 A Gay Công trình Đăk Rắc 2.000 x
30 A May Công trình Đăk Rắc 1.000 x
31 A Trảy Công trình Đăk Rắc 1.200 x
32 A Díp Công trình Đăk Rắc 1.000 x
33 A Thẻ Công trình Đăk Rắc 1.000 x
34 A Phình Công trình Đăk Rắc 1.000 x
35 A Thiếc Công trình Đăk Rắc 1.000 x
36 Y Thung Công trình Đăk Rắc 1.000 x
37 A Tiêm Công trình Đăk Rắc 1.000 x
38 A Thấm Công trình Đăk Rắc 1.000 x
39 A Hậu Công trình Đăk Rắc 1.000 x
40 Y Hơi Công trình Đăk Rắc 1.000 x
41 A Gâm Công trình Đăk Rắc 1.000 x
42 A Páp Công trình Đăk Bru 1.200
43 A Mũi Công trình Đăk Bru 1.000 x
44 A Pêm Công trình Đăk Bru 1.000 x
45 A Hải Công trình Đăk Bru 1.200 x
46 A Nhận Công trình Đăk Bru 1.000 x
47 A Đời Công trình Đăk Bru 1.000 x
48 A Khinh Công trình Đăk Bru 2.000 x
49 A Nhải Công trình Đăk Bru 1.300 x
50 A Khoa Công trình Đăk Bru 1.500 x
51 A Thân Công trình Đăk Bru 1.000 x
52 A Hùng Công trình Đăk Bru 2.000 x
53 Y Bủng Công trình Đăk Bru 1.000 x
54 A Kít Công trình Đăk Bru 2.000 x
55 A Nhen Công trình Đăk Bru 1.000 x
56 A Quyết Công trình Đăk Bru 2.000 x
57 A Liên Công trình Đăk Bru 1.000 x
58 A Thơ Công trình Đăk Bru 2.000 x
59 A Ngúng Công trình Đăk Bru 1.000 x
60 Y Nít Công trình Đăk Bru 1.000 x
61 A Tải Công trình Đăk Bru 1.000 x
62 A Tầu Công trình Đăk Bru 1.000 x
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63 A Sát Công trình Đăk Bru 1.000 x
64 A Cô Công trình Đăk Bru 1.000 x

65 A Cô Công trình Đăk Lút
1 1.000

66 A Lai Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
67 A Phung Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
68 A Xang Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
69 A Bẩy Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
70 A Lan Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
71 Y Nhất Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
72 A Thi Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
73 A Hải Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
74 A Mai Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
75 A Pi Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
76 A Tây Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
77 A Met Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
78 Y Vững Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
79 A Ngáp Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
80 A Thương Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
81 A Tin Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
82 Y Bũng Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
83 A Dung Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
84 A Lả Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
85 A Kem Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
86 Y Chiêu Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
87 A Sát Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
88 A Nhát Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
89 Y Poáp Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
90 A Cu Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
91 Y Đội Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
92 A Sinh Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
93 Y Lỏ Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
94 A Vượng Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
95 Y Klúc Công trình Đăk Lút 1 1.300 x
96 A Kê Công trình Đăk Lút 1 1.500 x
97 A Kít Công trình Đăk Lút 1 1.000 x
98 A Ty Công trình Đăk Lút 1 2.000 x
99 A Khinh Công trình Đăk Tôn 2.000
100 A Nhân Công trình Đăk Tôn 1.000 x
101 A Pheng Công trình Đăk Tôn 2.000 x
102 A Kệ Công trình Đăk Tôn 1.300 x
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103 Y Lế Công trình Đăk Tôn 1.500 x
104 A Cu Công trình Đăk Tôn 1.000 x
105 A Pắp Công trình Đăk Tôn 2.000 x
106 Y Đôi Công trình Đăk Tôn 2.000 x
107 A Thỏ Công trình Đăk Tôn 1.000 x
108 Y Niêu Công trình Đăk Tôn 2.000 x
109 A Then Công trình Đăk Tôn 1.300 x
110 A  Mét Công trình Đăk Tôn 1.500 x
111 A Nao Công trình Đăk Tôn 1.000 x
112 A Lả Công trình Đăk Tôn 2.000 x
113 A Tả Công trình Đăk Tôn 1.500 x
114 Y Hiến Công trình Đăk Tôn 1.000 x
115 A Miên Công trình Đăk Tôn 1.500 x
116 A Thả Công trình Đăk Tôn 1.000 x
117 A Hiếu Công trình Đăk Tôn 1.500 x
118 A Tết Công trình Đăk Tôn 1.000 x
119 A Nang Công trình Đăk Tôn 1.500 x
120 A Dã Công trình Đăk Tôn 1.000 x
121 A Hải Công trình Đăk Tôn 1.500 x
122 A Sỹ Công trình Đăk Tôn 1.000 x
123 A Dao Công trình Đăk Tôn 1.500 x
124 A Trường Công trình Đăk Tôn 1.000 x
125 A Viên Công trình Đăk Tôn 2.000 x
126 A Sông Công trình Đăk Tôn 1.500 x
127 A Hót Công trình Đăk Tôn 1.000 x
128 A Thơ Công trình Đăk Tôn 2.000 x
129 A Chin_ Công trình Đăk Tôn 1.500 x
130 A Thiêng Công trình Đăk Tôn 1.000 x
131 Y Phổi Công trình Đăk Tôn 2.000 x
132 A Tạc Công trình Đăk Cho 1.500
133 A Vác Công trình Đăk Cho 1.000 x
134 A Chu Công trình Đăk Cho 2.000 x
135 A Phương Công trình Đăk Cho 1.500 x
136 A Viết Công trình Đăk Cho 1.000 x
137 A Kinh Công trình Đăk Cho 2.000 x
138 A Thân Công trình Đăk Cho 1.500 x
139 A Kem Công trình Đăk Cho 1.000 x
140 A Tương Công trình Đăk Cho 2.000 x
141 A Hót Công trình Đăk Cho 1.500 x
142 A Tết Công trình Đăk Cho 1.000 x
143 A Tót Công trình Đăk Cho 2.000 x
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144 A Cận Công trình Đăk Cho 1.500 x
145 A Kít Công trình Đăk Cho 2.000 x
146 A Điếu Công trình Đăk Cho 1.500 x
147 A Phong Công trình Đăk Brỏi 2.000
148 A Phố Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
149A Hai, Sương Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
150A Hai, Nép Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
151 A Tỷ Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
152 Y Nung Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
153 Y Vung Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
154 A Hưng Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
155 A Hùng Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
156 Y Văn Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
157 A Hạnh Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
158 A Huỳnh Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
159 A Kính Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
160 A Quân Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
161 A Dai Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
162 A Mẹo Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
163 Y Krang Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
164 A Thiêng Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
165 A Cách Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
166 A Ngay Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
167 A Đốc Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
168 A Thun Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
169 A Chao Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
170 A Trụt Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
171 Y Thỏ Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
172 A Huấn Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
173 A Thợ Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
174 A Thái Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
175 A Diệp Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
176 A Viêu Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
177 A Hòa Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
178 A Hiếu Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
179 A Biên Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
180 A Rai Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
181 Y Hiền Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
182 A Chát Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
183 A Ly Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
184 A Sen Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
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185 Y Lết Công trình Đăk Brỏi 2.000 x
186 A Rả Công trình Đăk Brỏi 1.500 x
187 A Gia Thủy lợi Đăk Lúc 1 2.000
188 Y Ắp Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.500 x
189 A Nhị Thủy lợi Đăk Lúc 1 2.000 x
190 A Tinh Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.500 x
191 A Hậu Thủy lợi Đăk Lúc 1 2.000 x
192 A Bác Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.500 x
193 Y Nhớ Thủy lợi Đăk Lúc 1 2.000 x
194 Y Thế Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.500 x
195 Y Hoài Thủy lợi Đăk Lúc 1 2.000 x
196 Y Hanh Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.500 x
197 A Thiu Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.000 x
198 A Hiểu Thủy lợi Đăk Lúc 1 1.500 x
199 A Tâm Thủy lợi Đăk Lúc 2 1.200
200 A Xanh Thủy lợi Đăk Lúc 2 1.500 x
201 A Cháy Thủy lợi Đăk Lúc 2 2.000 x
202 A Hải Thủy lợi Đăk Lúc 2 1.000 x
203 A Phong Thủy lợi Đăk Lúc 2 2.000 x
204 Y Tà Thủy lợi Đăk Lúc 2 1.000 x
205 A Thun Thủy lợi Đăk Lúc 2 1.000 x
206 A Khan Thủy lợi Đăk Lúc 2 1.500 x
207 A Liểu Thủy lợi Đăk Lăng 2.000
208 A Bán Thủy lợi Đăk Lăng 1.000 x
209 A Nhếp Thủy lợi Đăk Lăng 1.500 x
210 Y   Thế Thủy lợi Đăk Lăng 2.000 x
211 A Thạt Thủy lợi Đăk Lăng 1.400 x
212 A Meng Thủy lợi Đăk Lăng 1.000 x
213 A Lông Thủy lợi Đăk Lăng 2.000 x
214 A Bác Thủy lợi Đăk Lăng 1.400 x
215 A Lơng Thủy lợi Đăk Lăng 1.000 x
216 A Thuật Thủy lợi Đăk Lăng 2.000 x
217 A Xuân Thủy lợi Đăk Lăng 1.400 x
218 A Khan Thủy lợi Đăk Lăng 1.000 x
219 Y Chép Thủy lợi Đăk Lăng 1.000 x
220 Y Ác Thủy lợi Đăk Lăng 1.000 x
221 A Phin Thủy lợi Đăk Lăng 2.000 x
222 A Tiên Thủy lợi Đăk EI 1.000
223 A Ngoong Thủy lợi Đăk EI 1.200 x
224 Y Ba Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
225 A Áo Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
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226 Y Nhái Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
227 A Quang Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
228 A Thiết Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
229 A Ngột Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
230 A Phác Thủy lợi Đăk EI 1.200 x
231 A Thoan Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
232 A Khu Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
233 Y Ving Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
234 A Nọc Thủy lợi Đăk EI 1.000 x
235 Y Ngôi Đập Đăk Reo 1.000,00
236 A Thiên Đập Đăk Reo 1.000,00 x
237 A Thừa Đập Đăk Reo 1.000,00 x
238 A Tháp Đập Đăk Reo 1.000,00 x
239 A Thang Đập Đăk Reo 1.000,00 x
240 Y Ha Đập Đăk Reo 1.000,00 x
241  A Nhéo Đập Đăk Reo 1.000,00 x
242 A Thung Đập Đăk Reo 1.000,00 x
243 A Biêng Đập Đăk Reo 1.000,00 x
244 A Nháo Đập Đăk Reo 1.000,00 x
245 A Phở Đập Đăk Reo 1.200,00 x
246 A Nghiêng Đập Đăk Reo 1.100,00 x
247 A Ngủi Đập Đăk Reo 1.000,00 x
248 A Ngãi Đập Đăk Reo 1.000,00 x
249 A Ngoong Đập Đăk Reo 1.000,00 x
250 A Nhọa Đập Thủy lợi Đăk Cho 2.000
251 A Thạch Đập Thủy lợi Đăk Cho 4.000 x
252 Y Thâm Đập Thủy lợi Đăk Cho 1.000 x
253 A Chưng Đập Thủy lợi Đăk Cho 1.000 x
254 A Chin_ Đập Thủy lợi Đăk Cho 3.000 x
255 A Thuật Đập Thủy lợi Đăk Cho 1.000 x
256 Y Thắm Đập Thủy lợi Đăk Cho 1.000 x
257 Y Hợp Đập Thủy lợi Đăk Cho 2.000 x
258 A Tên Đập Thủy lợi Đăk Cho 2.000 x
259 A Phơi Đập Thủy lợi Đăk Cho 5.000 x
260 A Thân Đập Thủy lợi Đăk Cho 2.000 x
261 Y Via Đập Thủy lợi Đăk Cho 1.000 x
262 A Thoa Đập Thủy lợi Đăk Cho 3.000 x
263 A Mai Công trình Đăk Trang 1.000 x
264 Y Phơi Công trình Đăk Trang 1.000 x
265 Y Bam Công trình Đăk Trang 6.000 x
266 A Pan Công trình Đăk Trang 2.000 x
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267 Y Thải Công trình Đăk Trang 3.000 x
268 A Thướng Công trình Đăk Trang 3.000 x
269 A Đên Công trình Đăk Trang 4.000 x
270 A Rom Công trình Đăk Trang 4.000 x
271 Y Min Công trình Đăk Trang 7.000 x
272 A Thông Công trình Đăk Trang 1.000 x
273 Y Thím Công trình Đăk Trang 1.500 x
274 A Ngái Công trình Đăk Trang 4.000 x
275 Y Nhơn Công trình Đăk Trang 7.000 x
276 A Kiên Công trình Đăk Trang 500 x
277 A Xôm Công trình Đăk Trang 2.000 x
278 Y Vả Công trình Đăk Trang 5.000 x
279 Y Dơn Công trình Đăk Trang 1.000 x
280 A Nga Công trình Đăk Trang 1.000 x
281 Y Bế Công trình Đăk Trang 2.000 x
282 A Dương Công trình Đăk Trang 7.000 x
283 A Vương Công trình Đăk Trang 2.000 x
284 A Lưa Công trình Đăk Trang 2.000 x
285 Y Át Công trình Đăk Trang 1.500
286 Y Dập Công trình Đăk Trang 3.000
287 Y Rốt Công trình Đăk Trang 2.000 x
288 A Thạch Đập Đăk Chè 3.000
289 A Việt Đập Đăk Chè 5.000 x
290 Y Thăm Đập Đăk Chè 1.000 x
291 A Tên Đập Đăk Chè 1.000 x
292 A Manh Đập Đăk Chè 5.000 x
293 Y Gớ Đập Đăk Chè 5.000 x
294 A Chưng Đập Đăk Chè 3.000 x
295 A Chải Đập Đăk Chè 3.000 x
296 A Thảm Đập Đăk Chè 2.000 x
297 Y Via Đập Đăk Chè 2.000 x
298 Y Phơi Đập Đăk Chè 2.000 x
299 A Thiên Đập Đăk Chè 4.000 x
300 A Nghen Đập Đăk Chè 1.000 x
301 A Mêr Đập Đăk Chè 2.000 x
302 A Dao Đập Đăk Chè 3.000 x
303 A Lớ Đập Đăk Chè 2.000 x

          Người lập
PHÒNG KINH TẾ
(Ký tên , đóng dấu )

ĐăkPlô, ngày …..tháng …… năm 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK PLÔ

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

A Duy Khánh
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(Nhân viên phụ trách thủy lợi
của Tổ chức thủy lợi cơ sở)

        A Kênh Hoàng Văn Bản        A Duy Khánh 

PHÒNG KINH TẾ
(Ký tên , đóng dấu )

ĐăkPlô, ngày …..tháng …… năm 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK PLÔ

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

A Duy Khánh
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CÔNG TRÌNH THỦY LỢI DO UBND XÃ/ PHƯỜNG Đăk Plô QUẢN LÝ
PHỤ LỤC 02. TỔNG HỢP DIỆN TÍCH, BIỆN PHÁP TƯỚI, TIÊU ĐƯỢC HỖ TRỢ TIỀN SỬ DỤNG SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÔNG ÍCH THỦY LỢI

GIAI ĐOẠN 2026-2030
TRÊN ĐỊA BÀN XÃ: ĐĂK PLÔ

TT Tên Tổ chức thủy lợi cơ sở

Tên công
trình cấp

nước
(HCN,

đập dâng,
trạm

bơm,…..)

TỔNG
DIỆN
TÍCH
(HA)

DIỆN TÍCH TRỒNG LÚA (HA)
DIỆN TÍCH TRỒNG RAU MÀU, CÂY CÔNG NGHIỆP NGẮN

NGÀY,…. (HA)

Tổng diện
tích lúa

Tưới tiêu bằng trọng
lực

Tưới tiêu bằng
 động lực

Tưới tiêu bằng trọng
lực kết hợp động lực

Tổng diện
tích cây

CNNN,….

Tưới tiêu bằng
 trọng lực Tưới bằng động lực

Chủ
động

Chủ
động
một
phần

Tạo
nguồn

Chủ
động

Chủ
động
một
phần

Tạo
nguồn

Chủ
động

Chủ
động
một
phần

Tạo
nguồn

Chủ
động

Chủ
động
một
phần

Tạo
nguồn

Chủ
động

Chủ
động
một
phần

Tạo
nguồn

1 2 3 4
= (5+15)

5
=(6+...+14) 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15
=(16+...+21

)
16 17 18 19 20 21

I UBND xã Đăk Plô
1 Thủy lợi Đăk Plô1 8,00 8,00

- Vụ Đông Xuân 8,00 8,00

- Vụ Hè Thu
2 Thủy lợi Đăk Plô 2 13,00 13,00

- Vụ Đông Xuân 13,00 13,00

- Vụ Hè Thu
3 Thủy lợi Đăk Pa 5,00 5,00

- Vụ Đông Xuân 5,00 5,00

- Vụ Hè Thu
4 Đập Đăk Pam 2 6,00 6,00

- Vụ Đông Xuân 6,00 6,00
- Vụ Hè Thu

5 Đập Đăk Nrol 4,00 4,00
- Vụ Đông Xuân 4,00 4,00

- Vụ Hè Thu
6 Đập Đăk Dót 4,00 4,00

- Vụ Đông Xuân 4,00 4,00
- Vụ Hè Thu

7 Đập Đăk El 10,00 10,00
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- Vụ Đông Xuân 5,00 5,00
- Vụ Hè Thu 5,00 5,00

8 Đập Đăk Cho 20,00 20,00
- Vụ Đông Xuân 10,00 10,00
- Vụ Hè Thu 10,00 10,00

9 Đập Đăk Trang 14,00 14,00
- Vụ Đông Xuân 7,00 7,00
- Vụ Hè Thu 7,00 7,00

10 Đập Đăk Lúc 8,00 8,00
- Vụ Đông Xuân 4,00 4,00
- Vụ Hè Thu 4,00 4,00

11 Đập Đăk Reo 10,00 10,00
- Vụ Đông Xuân 5,00 5,00
- Vụ Hè Thu 5,00 5,00

12 Đập Đăk Chè 5,90 5,90
- Vụ Đông Xuân 2,95 2.95
- Vụ Hè Thu 2,95 2,95

13 Đập Đăk Tum 4,00 4,00
- Vụ Đông Xuân 2,00 2,00
- Vụ Hè Thu 2,00 2,00

14 Đập Đăk Lúc 2 4,00 4,00
- Vụ Đông Xuân 2,00 2,00
- Vụ Hè Thu 2,00 2,00

15 Đập TL Đăk Cho 8,00 8,00
- Vụ Đông Xuân 4,00 4,00
- Vụ Hè Thu 4,00 4,00

16 Công trình Róoc Mẹt 5,00 5,00
- Vụ Đông Xuân 5,00 5,00
- Vụ Hè Thu

17 Công trình Đăk Lỏ 3,00 3,00
- Vụ Đông Xuân 3,00
- Vụ Hè Thu

18 Công trình Róoc Nầm 1 4,00 4,00
- Vụ Đông Xuân 4,00 4,00
- Vụ Hè Thu

19 Công trình Róoc Nầm 2 4,00 4,00
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- Vụ Đông Xuân 4,00 4,00
- Vụ Hè Thu

20 Công trình Róoc Nầm 3 3,00 3,00
- Vụ Đông Xuân 3,00 3,00
- Vụ Hè Thu

21 Công trình Đăk Rắc 12,00 12,00
- Vụ Đông Xuân 6,00 4,00
- Vụ Hè Thu 6,00 6,00

22 Công trình Đăk Lút 2 7,00 7,00
- Vụ Đông Xuân 7,00 7,00
- Vụ Hè Thu

23 Công Trình Đăk Roi 4,00 4,00
- Vụ Đông Xuân 4,00 4,00
- Vụ Hè Thu

24 Công trình Đăk Roi 1 4,00 4,00
- Vụ Đông Xuân 4,00 4,00
- Vụ Hè Thu

25 Công trình Đăk Roi 3 2,00 2,00
- Vụ Đông Xuân 2,00 2,00
- Vụ Hè Thu

26 Công Trình Đăk Đe 4,00 4,00
- Vụ Đông Xuân 4,00 4,00
- Vụ Hè Thu

27 Công trình ĐăkBru 6,00 6,00
- Vụ Đông Xuân 3,00 3,00
- Vụ Hè Thu 3,00 3,00

28 Công trình Đăk Lút 1 4,00 4,00
- Vụ Đông Xuân 4,00 4,00
- Vụ Hè Thu 4,00 4,00

29 Công trình Đăk Tôn 8,00 8,00
- Vụ Đông Xuân 4,00 4,00
- Vụ Hè Thu 4,00 4,00

30 Công trình Đăk Cho 6,00 6,00
- Vụ Đông Xuân 3,00 3,00
- Vụ Hè Thu 3,00 3,00

31 Công trình ĐăkBrỏi 14,00 14,00
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- Vụ Đông Xuân 7,00 7,00
- Vụ Hè Thu 7,00 7,00
TỔNG CỘNG 217,90 217,90
- Vụ Đông Xuân 148,95 148,95
- Vụ Hè Thu 68,95 68,95

Ngày …..tháng …… năm 2025

Người lập PHÒNG KINH TẾ UBND XÃ ĐĂK PLÔ
(Chuyên viên Phòng Kinh tế) (Ký tên, đóng dấu) (Ký tên, đóng dấu)

                                 
                                  A Kênh Hoàng Văn Bản A Duy Khánh 
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Ngày …..tháng …… năm 2025
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